	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 570/QĐ-UBND
	Lào Cai, ngày 08 tháng 3 năm 2013


 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg, ngày 05/10/2012 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế Quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

(có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NLN, KSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Vịnh


 

PHỤ LỤC I.
DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 01 THỦ TỤC ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số:  570 /QD-UBND ngày  08 /3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)
	LĨNH VỰC KIỂM LÂM
	LĨNH VỰC KIỂM LÂM

	A. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (01 TTHC)
	A. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (01 TTHC)

	1.
	Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân xuất ra.

	B. TTHC BỔ SUNG MỚI (01 TTHC)
	B. TTHC BỔ SUNG MỚI (01 TTHC)

	2.
	Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
(Gồm: Cây có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra)


 
PHỤ LỤC II.
NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TỈNH LÀO CAI

	A. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TTHC (01 TTHC)
	A. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TTHC (01 TTHC)
	A. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TTHC (01 TTHC)

	I. Lĩnh vực kiểm lâm (01 TTHC)
	I. Lĩnh vực kiểm lâm (01 TTHC)
	I. Lĩnh vực kiểm lâm (01 TTHC)

	1. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán.
––––––––––––––––
Sửa đổi tên thủ tục:
1. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân xuất ra.
(Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	1. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán.
––––––––––––––––
Sửa đổi tên thủ tục:
1. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân xuất ra.
(Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	1. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán.
––––––––––––––––
Sửa đổi tên thủ tục:
1. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân xuất ra.
(Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	 
	Nội dung thủ tục hành chính
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	Trình tự thực hiện:
	a) Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b) Chủ lâm sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ

c) Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay

Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã xác nhận trên bảng kê lâm sản (có chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê lâm sản)

d) Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn xác nhận lâm sản trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Trả kết quả: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân xã nơi nộp hồ sơ
	 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp
	 

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Hồ sơ gồm:

- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012)

- Hoá đơn bán hàng (nếu có)

–––––––––––––––

Sửa đổi, bổ sung:

- Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu theo quy định của Bộ Tài chính và bảng kê lâm sản.

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản.

b) Số lượng: 01 bộ (bản chính)
	 

 

 

 

Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012

 

	Thời hạn giải quyết:
	- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)

- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
	Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT

 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	- Tổ chức

- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư
	 

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân xã

- Lâm sản chưa) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kiểm lâm địa bàn
	 

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	- Kết quả:  Xác nhận trên bảng kê lâm sản

- Thời hạn hiệu lực của kết quả: Không quy định
	 

	Lệ phí:
	Không
	 

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	- Bảng kê lâm sản

- Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản
	 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện
	không
	 

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

––––––––

Bổ sung:
Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định hồ sơ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.
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Mẫu: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 04/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	………………………
…………………………
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:               /BKLS
	Tờ số:…….


 

BẢNG KÊ LÂM SẢN
(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................)
	TT
	Tên lâm sản
	Nhóm gỗ
	Đơn vị tính
	Quy cách lâm sản
	Số lượng
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Ngày..........tháng.........năm 20.....
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN


 

Mẫu: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN
	NHẬP XƯỞNG
	NHẬP XƯỞNG
	NHẬP XƯỞNG
	NHẬP XƯỞNG
	NHẬP XƯỞNG
	NHẬP XƯỞNG
	XUẤT XƯỞNG
	XUẤT XƯỞNG
	XUẤT XƯỞNG
	XUẤT XƯỞNG
	XUẤT XƯỞNG
	XUẤT XƯỞNG

	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ nhập lâm sản kèm theo
	Ngày tháng năm
	Tên lâm sản

(Nếu là gỗ thì ghi thêm nhóm gỗ)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Khối lượng
	Hồ sơ xuất lâm sản kèm theo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng vào cuối trang của tháng đó.

 

	TTHC BAN HÀNH MỚI (01 TTHC)
	TTHC BAN HÀNH MỚI (01 TTHC)

	1. Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
(Gồm, Cây có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra)
	1. Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
(Gồm, Cây có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra)

	Trình tự thực hiện:
	a) Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo quy định.
b) Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ biết và hướng dẫn chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ hoàn thiện hồ sơ.

c) Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.

Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã xác nhận trên bảng kê của Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (có chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê lâm sản).

d) Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ . Thời hạn xác nhận trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Trả kết quả: Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân xã nơi nộp hồ sơ.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Hồ sơ gồm:

- Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (theo mẫu bảng kê Ban hành kèm theo Quyết định số 39 / 2012/QĐ- TTg, ngày 05/10/2012 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế Quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

- Hóa đơn Giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng (nếu có).

- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản.

b) Số lượng: 01 bộ (bản chính)

	Thời hạn giải quyết:
	- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)

- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	- Tổ chức

- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kiểm lâm địa bàn

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Kết quả:  Xác nhận trên bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

 

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

 

	Yêu cầu, điều kiện
	không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg, ngày 05/10/2012 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế Quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.


 

Mẫu: Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

 
	(1)……………………
…………………………
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


 

BẢNG KÊ CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ
Kèm theo (2)… … ngày …/…/20… của ……….
	TT
	Loài cây
	Loài cây
	Quy cách cây
	Quy cách cây
	Số lượng (cây)
	Ghi chú

	
	Tên thông dụng
	Tên khoa học
	Đường kính tại vị trí sát gốc (cm)
	Chiều cao dưới cành (m)
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
KIỂM LÂM ĐỊA BÀN (4)
(ký tên, ghi rõ họ tên)
	Ngày … tháng … năm 20…
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (3), CỘNG ĐỒNG, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
(ký tên, ghi rõ họ tên)


 

(1) Ghi rõ tên tổ chức/cộng đồng/hộ gia đình/cá nhân; địa chỉ.
(2) Ghi rõ số hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng của tổ chức.
(3) Đại diện cho tổ chức lập bảng kê ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu của tổ chức.
(4) Đối với xã, phường, thị trấn có Kiểm lâm địa bàn thì Kiểm lâm địa bàn ký, ghi rõ họ tên.
 

 

